
Số Ngày 

1 671 139 Đặng Thành Tài
570 - 571 Nguyễn Duy, phường 

10, quận 8
Đặng Thành Lý Bắc Việt 3003 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

2 10004 141 Phạm Nam Kim
332/3 Độc Lập, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú
Phạm Thị Ký Liên Ứng 3005 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

3 9827 142 Nguyễn Quốc Thanh Danh
37 đường số 15, phường Bình 

Hưng Hòa, quận Bình Tân
Trần Thị Diễm Hồng Liên Ứng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

4 9937 142 Nguyễn Thị Kim Hên
168/22 Nguyễn Súy, Tân Quý, 

Tân Phú
Nguyễn Thị Lành Liên Ứng 3006 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

5 18140 153 Nguyễn Thị Phương Lan
24/27 Âu Cơ, phường Tân Sơn 

Nhì, quận Tân Phú
Lê Thị Lương Chín Hoàng 3017 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

6 18900 176 Lê Đình Sỹ
40/12C Tổ 8, Ấp 3, xã Nhị Bình, 

Huyện Hóc Môn
Lê Đình Hiền Chín Hoàng 3040 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

7 20137 178 Ngô Thị Bạch Tuyết
133/6 Nghĩa Hưng, phường 6, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Quynh Út tre 3042 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

8 20138 178 Ngô Thị Bạch Tuyết
133/6 Nghĩa Hưng, phường 6, 

quận Tân Bình
Nguyễn Văn Tiến Út tre 3042 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

9 20131 181 Ngô Thị Bạch Tuyết
133/6 Nghĩa Hưng, phường 6, 

quận Tân Bình
Trần Thị Mai Út tre 3045 9/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

10 10104 213 Nguyễn Thị Kim Yến
40A Hải Thượng Lãn Ông, 

phường 13, quận 5
Nguyễn Thị Xuân Lan Hòa Hưng 3378 17/6/2025

Tường trình, 

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

11 14535 218 Trần Thị Ánh
271/25 Lê Văn Lương, phường 

Tân Quy, quận 7
Trương Xuân Hửu Trấn Quốc 3383 17/6/2025

Tường trình

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

12 15481 218 Đào Triệu Kỳ
259 Võ Văn Tần, phường 5, quận 

3
Ngô Muội Trấn Quốc 3383 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

13 4896 243 Lê Tuấn Anh
16/2 Điện Biên Phủ, phường 15, 

quận Bình Thạnh
Lê Thị Thanh Phương Giác Quan 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

14 12000 243 Lê Thị Cúc
61/4E Bắc Hải, phường 15, quận 

10
Nguyễn Văn Trung Sau chùa Di Lạc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

15 12988 243 Nguyễn Thị Minh Phương
152/5 Bình Long, phường Phú 

Thạnh, quận Tân Phú
Nguyễn Thành Dư Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

16 13022 243 Nguyễn Văn Tiến
76A Tầng 2, Trần Hữu Trang, 

phường 10, quận Phú Nhuận
Đặng Thị Tuyết Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

17 13374 243 Võ Thị Út
6 Đặng Minh Trứ, phường 10, 

quận Tân Bình
Trần Văn Quới Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

18 13877 243 Nguyễn Thị Ngọc Hương 13 Quân Sự, phường 11, quận 11 Nguyễn Thị Huê Trấn Quốc 3408 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

19 14732 243 Trương Thị Thanh Xuân
2 Nguyễn Hồng Đào, phường 14, 

quận Tân Bình
Trương Thị Thanh Thảo Trấn Quốc 3408 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

20 15396 245 Lê Thị Có
C7D Cao Ốc Thuận Việt 319 Lý 

Thường Kiệt, phường 15, quận 11
Lê Thị Giàu Trấn Quốc 3410 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

21 675 246 Hoàng Ngọc Hải
1015 P202 Trần Hưng Đạo, 

phường 05, quận 5
Hoàng Ngọc Kếu Bắc Việt 3411 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

22 716 246 Nguyễn Phát Tấn
167 Lê Văn Lương, phường Tân 

Kiểng, quận 7
Nguyễn Văn Xê Bắc Việt 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

23 3382 246 Trang Sĩ Nhờ 117/26 Bàn cờ, phường 3, quận 3 Nguyễn Thị Hai Đông Quan 3411 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

24 5981 246 Trần Thị Liễu
71 Lê Văn Phan, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Tuần Giác Quan 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

25 11558 246 Ngô Thành Danh
64/57/48A Nguyễn Khoái, phường 

2, quận 4
Lê Ngọc Ánh Sau chùa Di Lạc 3411 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

26 1838 247 Trần Đình Duyên
27/25/13 Trần Khắc Chân, phường 

Tân Định, quận 1
Trần Đình Tập Cán Bộ 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

27 2148 247 Nguyễn Thị Hoa
23/22 Hồ Thị Kỷ, phường 1, quận 

10
Nguyễn Thị Sỵ Cán Bộ 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo
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1



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

28 4913 247 Nguyễn Thanh Tùng
34 Bạch Đằng, phường 24, quận 

Bình Thạnh
Dương Thị Lạc Giác Quan 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

29 8988 247 Lê Hồng Xuân
77/26/6/19 Chuyên Dùng 9, 

phường Phú Mỹ, quận 7
Nguyễn Thị Lan Liên Ứng 3412 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

30 10881 252 Nguyễn Văn Hải
308/35/1 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 10, quận 3
Nguyễn Thị Lắm Sau chùa Di Lạc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

31 11351 252 Đặng Công Thành
69/5 Phan Văn Hân, phường 17, 

quận Bình Thạnh
Lê Thị Bảy Sau chùa Di Lạc 3417 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

32 11920 252 Trần Phước Thịnh
246/27 Hòa Hưng, phường 13, 

quận 10
Trần Thị Sỏ Sau chùa Di Lạc 3417 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

33 5099 256 Nguyễn Đình Dũng
46/6 Liên Khu 10-11, phường 

Bình Trị Đông, quận Bình Tân
Trần Thị Bất Giác Quan 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

34 9177 256 Phạm Ngọc Quyên
280/47/34 Bùi Hữu Nghĩa, 

phường 2, quận Bình Thạnh
Phạm Văn Thành Liên Ứng 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

35 10917 256 Chung Thế Hoàng Oanh
H25 Cư xá Phú Lâm B, Bà Hom, 

phường 13, quận 6
Chung Vàng Sau chùa Di Lạc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

36 14921 256 Phạm Thị Thu Thủy
576/9 Đoàn Văn Bơ, phường 14, 

quận 4
Phạm Văn Phẩm Trấn Quốc 3421 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

37 11493 257 Hà Huy Hiệp
2503/1/16 Huỳnh Tấn Phát, ấp 4, 

xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
Lê Thị Có Sau chùa Di Lạc 3422 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

38 9302 259 Phạm Thị Hai
204/56B Đoàn Văn Bơ, phường 

14, quận 4
Phạm Thị Chính Liên Ứng 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

39 9515 259 Huỳnh Thị Cẩm Hường 2/6D Bắc Lân, Bà Điểm, Hóc Môn Huỳnh Văn Thơ Liên Ứng 3424 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

40 11313 259 Hoàng Mạnh Tiến
128/63 Đoàn Văn Bơ, phường 9, 

quận 4
Trần Thị Mùi Sau chùa Di Lạc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

41 13469 259 Lê Nguyên Bá
18A/217 Khuông Việt, phường 

Phú Trung, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Hân Trấn Quốc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

42 14565 259 Lê Thanh Bình
487/29C Huỳnh Tấn Phát, phường 

Tân Thuận Đông, quận 7
Lê Thiết Trấn Quốc 3424 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

43 861 263 Đỗ Diễn Tuân
4/1 Bạch Đẳng, phường 24, quận 

Bình Thạnh
Đỗ Diễn Trí Bắc Việt 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

44 1265 263 Nguyễn Thị Bích Hồng
13B tổ 9 Vạn Phúc Thượng, Cống 

Vị, Ba Đình, Hà Nội
Hoàng Văn Phòng Bắc Việt 3428 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

45 3388 263 Quách Văn Phát
301 Lô P chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Quách Văn Ba Đông Quan 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

46 10113 263 Dương Thị Mai Thảo
124/79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 21, quận Bình Thạnh
Dương Văn Thuận Liên Ứng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

47 15549 264 Lại Văn Nhì
2421/2 Phạm Thế Hiển, phường 7, 

quận 8
Lại Văn Mạnh Trấn Quốc 3429 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

48 15722 275 Trương Thị Hương

476/15 Huỳnh Văn Bánh, phường 

13, quận Phú Nhuận, (nay là 

phường Phú Nhuận, thành phố Hồ 

Bùi Văn Tuấn Trấn Quốc 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

49 17181 275 Nguyễn Thị Tố Nga

1053/16/11 Lê Đức Thọ, phường 

16, quận Gò Vấp, (nay là phường 

An Hội Đông, thành phố Hồ Chí 

Đặng Thị Nhàn Bảy Bạch 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

50 17182 275 Nguyễn Thị Tố Nga

1053/16/11 Lê Đức Thọ, phường 

16, quận Gò Vấp, (nay là phường 

An Hội Đông, thành phố Hồ Chí 

Nguyễn Văn Lâm Bảy Bạch 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

51 162 263 Nguyễn Thị Cẩm Tú
177 đường số 6 , phường 7, quận 

Gò Vấp
Lê Thị Hằng Bắc Việt 3428 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

52 496 263 Đặng Xuân Dậu 28 Đặng Chất, phường 3, quận 8 Lê Thị Lý Bắc Việt 3428 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

53 700 263 Nguyễn Minh Long
373/1/171V Lý Thường Kiệt, 

phường 9, quận Tân Bình
Phạm Thị Lang Bắc Việt 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

54 861 263 Đỗ Diễn Tuân
4/1 Bạch Đẳng, phường 24, quận 

Bình Thạnh
Đỗ Diễn Trí Bắc Việt 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

55 1202 263 Hoàng Kim Phụng
521/67/28 Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình
Hoàng Kim Khánh Bắc Việt 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

56 1203 263 Hoàng Kim Phụng
521/67/28 Hoàng Văn Thụ, 

phường 4, quận Tân Bình
Nguyễn Thị Tám Bắc Việt 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

57 1265 263 Nguyễn Thị Bích Hồng
13B tổ 9 Vạn Phúc Thượng, Cống 

Vị, Ba Đình, Hà Nội
Hoàng Văn Phòng Bắc Việt 3428 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

58 2436 263 Đỗ Trọng Tạo
137/5 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận
Bùi Thị Tý Cán Bộ 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

2



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

59 2534 263 Trần Hoàn Hậu
148/19 Nguyễn Lâm, phường 3, 

quận Bình Thạnh
Trần Quang Huấn Cán Bộ 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

60 3388 263 Quách Văn Phát
301 Lô P chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Quách Văn Ba Đông Quan 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

61 4611 263 Phan Bạch Tuyết
35 Đỗ Đức Dục, phường Phú Thọ 

Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Giang Giác Quan 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

62 4769 263 Trần Thị Mỹ Trang
51B/2 Phạm Thế Hiển, phường 1, 

quận 8
Trần Văn Minh Giác Quan 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

63 5016 263 Trương Thị Hiệp Bình
29/10 Đường 45, phường Hiệp 

Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức
Trương Thị Thùy Dương Giác Quan 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

64 8180 263 Nguyễn Thị Hồng Hà
21/17/9 Đỗ Thúc Tịnh, phường 

12, quận Gò Vấp
Lê Khắc Súy Hòa Hưng 3428 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

65 8353 263 Nguyễn Trọng Lập
163/24/70 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Nguyễn Thị Thạo Hòa Hưng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

66 9570 263 Huỳnh Thục Yến
249 Lý Thái Tổ, phường 9, quận 

10
Huỳnh Kiến Hòa Liên Ứng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

67 9932 263 Trần Thị Diệu Hiền
68/1 Bến Bình Đông, phường 11, 

quận 8
Lê Văn Màng Liên Ứng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

68 10048 263 Trần Đình Trai
124B Lạc Long Quân, phường 10, 

quận Tân Bình
Trần Thị Kim Hạnh Liên Ứng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

69 10113 263 Dương Thị Mai Thảo
124/79 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 21, quận Bình Thạnh
Dương Văn Thuận Liên Ứng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

70 10196 263 Lê Minh Hải
23A/1 Phan Đăng Lưu, phường 3, 

quận Bình Thạnh
Lê Văn Hồng Liên Ứng 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

71 11378 263 Lê Văn Công

Ấp Long Chiểu, xã Long Tân, 

huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình 

Dương

Lê Văn Đơ Sau chùa Di Lạc 3428 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

72 14954 263 Phạm Minh Trí
187/19 Minh Phụng, phường 9, 

quận 6
Trần Thị Mạnh Trấn Quốc 3428 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

73 1579 275 Nguyễn Thị Đào

33/15 Trường Sơn, phường 15, 

quận 10, (nay là Phường Hòa 

Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Văn Thinh Bắc Việt 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

74 15479 275 Nguyễn Thanh Dũng

1/14 Trương Quyền, phường 6, 

quận 3, (nay là phường Bàn Cờ, 

thành phố Hồ Chí Minh)

Nguyễn Văn Nhánh Trấn Quốc 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

75 15578 275 Nguyễn Phúc Thịnh

38/21 đường số 2, phường Bình 

Hưng Hòa B, quận Bình Tân , (nay 

là phường Bình Tân, thành phố Hồ 

Nguyễn Thị Lịnh Trấn Quốc 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

76 16330 275 Đoàn Ngọc Thành

245/31 Ba Đình, phường 8, quận 

8, (nay là phường Chánh Hưng, 

thành phố Hồ Chí Minh)

Trần Ngọc Y Chín Lý 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

77 16889 275 Nguyễn Tú Trinh

43 đường số 18, phường Tân Quý, 

quận Tân Phú, (nay là phường Phú 

Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh)

Huỳnh Thị Tý Bảy Bạch 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

78 17230 275 Trần Đình Quyên

42 Dân Chủ, phường Tân Thành, 

quận Tân Phú, (nay là phường Phú 

Thọ Hòa, thành phố Hồ Chí Minh)

Vũ Tiết Bảy Bạch 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

79 18149 275 Nguyễn Quang Mạnh

10 Cư xá Độc Lập, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú, (nay là 

phường Phú Thọ Hòa, thành phố 

Nguyễn Văn Chí Chín Hoàng 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

80 15333 275 Lê Xuân Toại

359/47/4A Lê Văn Sỹ, phường 12, 

quận 3, (nay là phường Nhiêu Lộc, 

thành phố Hồ Chí Minh)

Lê Năm Trấn Quốc 0 0/1/1900
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

81 373 268 Vũ Mạnh Hùng
232 Trường Chinh, phường Tân 

Hưng Thuận, quận 12
Vũ Văn Chợ Bắc Việt 3433 17/6/2025

Cam kết

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

82 576 268 Nguyễn Văn Đức
359/13 Trần Bình Trọng, phường 

1, quận 10
Nguyễn Thị Hiền Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

83 577 268 Nguyễn Văn Đức
359/13 Trần Bình Trọng, phường 

1, quận 10
Nguyễn Văn Chơi Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

84 892 268 Đặng Vũ Tùng
25/9 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Từ Muội Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

85 1034 268 Lê Phương Bảo
241/28B Bến Vân Đồn, phường 2, 

quận 4
Lê Ngọc Thanh Trà Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

86 1052 268 Nguyễn Văn Chín
29/35/3 Hoàng Hoa Thám, 

phường 6, quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Nhựt Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

87 1053 268 Nguyễn Văn Chín
29/35/3 Hoàng Hoa Thám, 

phường 6, quận Bình Thạnh
Nguyễn Thị Chiều Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

88 1140 268 Châu Đức Tài
12 Đường số 9 C/x Bình Thới, 

phường 8, quận 11
Nguyễn Thị Can Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

89 1336 268 Đặng Vũ Tùng
25/9 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Đặng Vũ Sơn Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

3



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

90 1394 268 Trần Thị Ba
461B/17B Bình Đông, phường 13, 

quận 8
Trần Thị Nuôi Bắc Việt 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

91 3794 268 Trần Văn Thông
57/33/10/2 Bông Sao, phường 5, 

quận 8
Nguyễn Thị Phải Giác Quan 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

92 3821 268 Huỳnh Thị Tuyết Lan
70 Huỳnh Khương An, phường 5, 

quận Gò Vấp
Huỳnh Thanh Tùng Giác Quan 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

93 5713 268 Hoàng Thị Tuyết Trinh
72 Nguyễn Đình Chính, phường 

15, quận Phú Nhuận
Hoàng Hữu Ích Giác Quan 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

94 8927 268 Võ Thị Ngọc Huệ
28/15 Đỗ Quang Đẩu, phường 

Phạm Ngũ Lão, quận 1
Nguyễn Văn Hoàn Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

95 9165 268 Nguyễn Thị Thúy Hằng
231/32/2 Bình Tiên, phường 8, 

quận 6
Lâm Ngọc Điệp Liên ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

96 9238 268 Dương Thị Hảo
14/29 Đường số 19, phường Tân 

Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Thị Vinh Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

97 9430 268 Trần Thị Thu Anh
31 Lê Văn Tách, Tương Bình 

Hiệp, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Phạm Văn Hương Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

98 9569 268 Ngô Thị Cẩm Hồng
171/30A Tôn Đản, phường 15, 

quận 4
Huỳnh Thị Kiền Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

99 9602 268 Nguyễn Quang Toàn
Tổ 6, Ấp 3, Phú Điền, Tân Phú, 

Đồng Nai
Nguyễn Quang Minh Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

100 9676 268 Trương Văn Đức
B326/11A Đoàn Văn Bơ, phường 

16, quận 4
Lê Thị Thơm Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

101 9680 268 Lâm Di Tú
8 Thủ Khoa Huân, phường 8, quận 

Tân Bình
Lâm Di Thiêm Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

102 10125 268 Châu Thanh Minh
127/87/2A Âu Cơ, phường 14, 

quận 11
Châu Thị Lành Liên Ứng 3433 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

103 517 270 Lê Gia Trực
207/59/13 Phạm Văn Hai, phường 

5, quận Tân Bình
Lê Gia Hiếu Bắc Việt 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

104 893 270 Đặng Vũ Tùng
25/9 Chấn Hưng, phường 6, quận 

Tân Bình
Đặng Vũ Khang Bắc Việt 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

105 1661 270 Trần Ngọc Linh
182/10 Chiến Lược, phường Bình 

Trị Đông, quận Bình Tân

Hứa Hỷ Gia (tự Ngo Chin 

Chea)
Bắc Việt 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

106 2203 270 Dương Xuân An
2629/1A, Tổ 3, Kp1, An Phú 

Đông, quận 12
Phạm Quang Tự Cán Bộ 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

107 3481 270 Trần Văn Trình
1C Cư xá Đồng Tiến, phường 14, 

quận 10
Trần Văn Hiên Đông Quan 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

108 3751 270 Nguyễn Xuân Hồng
115/10B KP1, phường Thạnh Lộc, 

quận 12
Nguyễn Văn Hai Liên Ứng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

109 6033 270 Phạm Văn Đức
TK28/39 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1
Phạm Hưởng Giác Quan 3435 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

110 8291 270 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
131/63 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Nguyễn Văn Đương Hòa Hưng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

111 8294 270 Nguyễn Thị Ngọc Diệp
131/63 Tô Hiến Thành, phường 

13, quận 10
Nguyễn Thị Ràng Hòa Hưng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

112 8633 270 Nguyễn Thị Kiều Giang
595/35/20 Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 15, quận 10
Nguyễn Ngọc Lý Hòa Hưng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

113 9058 270 Nguyễn Thị Ngọc Nữ
122/27/30/18 Tôn Đản, phường 

10, quận 4
Khưu Thị Út Liên Ứng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

114 9358 270 Vũ Hải Hà
168/11 Hoàng Hoa Thám, phường 

5, quận Bình Thạnh
Trần Thị Huyền Liên Ứng 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

115 9496 270 Lê Trọng Nghĩa
7A Nguyễn Sỹ Sách, phường 15, 

quận Tân Bình
Trương Ngọc Bảo Liên Ứng 3435 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

116 14383 270 Giang Ngọc Hiền
68/4 Huỳnh Văn Bánh, phường 

15, quận Phú Nhuận
Nguyễn Thị Của Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

117 14642 270 TSằn Vềnh Đạt
302 Tôn Thất Hiệp, phường 12, 

quận 11
Thích Đạt Nam Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

118 14643 270 Lương Nuỗi
227/3 Bình Phú, phường 11, quận 

6
Nguyễn Thị Hai Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

119 14644 270 Thang Chức Hòa 183 Văn Thân, phường 8, quận 6 Đặng Sam Muội Trấn Quốc 3435 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

120 14649 270 Hà Quốc Quý
19/3 Cao Văn Lầu, phường 1, 

quận 6
Hà Cửu Tử Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

4



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

121 14651 270 Huỳnh An Tân
17 Lê Văn Quới, phường Bình Trị 

Đông, quận Bình Tân
Văn Tô Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

122 14936 270 Gịp Xây Khình
93/2C Phùng Tá Chu, phường An 

Lạc A,  quận Bình Tân
Trần Ưng Mùi Trấn Quốc 3435 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

123 509 271 Lâm Thị Vinh
203 Phan Đình Phùng, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Đinh Thị Miên Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

124 510 271 Trần Vạn Thành
280/2D Cách Mạng Tháng 8, 

phường 10, quận 3
Trần Hữu Bách Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

125 855 271 Nguyễn Văn Lâm
188A Võ Thành Trang, phường 

11, quận Tân Bình
Nguyễn Văn Nắm Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

126 932 271 Nguyễn Thị Thủy
20/3E Tam Đông, Thới Tam 

Thôn, Hóc Môn
Đỗ Văn Sinh Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

127 948 271 Nguyễn Thị Thu Hiền
99/14/29 Đường 41, phường 6, 

quận 4
Nguyễn Thị Cúc Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

128 1012 271 Lê Đức Thắng
126 Lê Vĩnh Hòa, phường Phú 

Thọ Hòa, quận Tân Phú
Lê Vạn An Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

129 1040 271 Dương Thị Thuận
27/25/14 Trần Khắc Chân, phường 

Tân Định, quận 1
Dương Văn Bình Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

130 1120 271 Lê Phương Bảo
241/28B Bến Vân Đồn, phường 2, 

quận 4
Lê Quang Toàn Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

131 1131 271 Nguyễn Văn Phúc
231E/20Bt2 Dương Bá Trạc, 

phường 1, quận 8
Nguyễn Thị Hai Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

132 1185 271 Phạm Thị Kim Yến
105/6B Cao Thắng, phường 17, 

quận Phú Nhuận
Phạm Thị Kim Thành Bắc Việt 3436 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

133 5172 271 Nguyễn Văn Hoanh
61 Ấp Chiến Lược, phường Bình 

Hưng Hòa A, quận Bình Tân
Nguyễn Thị Tuyết Hồng Giác Quan 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

134 5983 271 Vũ Nguyễn Điềm
55/13 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 

Phú Nhuận
Nguyễn Thị Con Giác Quan 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

135 5988 271 Phan Đình Hiên
037 Lô N chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10

Phan Đình Huấn (Bia mộ 

ghi: Phạm Đình Huấn)
Giác Quan 3436 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

136 5993 271 Phạm Thị Hồng
67/200 Bùi Đình Túy, phường 12, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Anh Tuấn Giác Quan 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

137 5999 271 Phan Đình Hiên
037 Lô N chung cư Ngô Gia Tự, 

phường 2, quận 10
Trần Thị Lừng Giác Quan 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

138 8202 271 Thiều Thị Ngọt
6/15 Phạm Quý Thích, phường 

Tân Quý, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Nghi Hòa Hưng 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

139 9357 271 Vũ Hải Hà
168/11 Hoàng Hoa Thám, phường 

5, quận Bình Thạnh
Vũ Gia Lộc Liên Ứng 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

140 9823 271 Cao Văn Chiến
540/41 Cách Mạng Tháng 8, 

phường 11, quận 3
Cao Thị Ánh Liên Ứng 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

141 767 271 Bùi Thanh Phương
287 Đường 3/2, phường 10, quận 

10
Vương Thị Phấn Bắc Việt 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

142 1815 271 Nguyễn Thị Hương
103/71 Hồ Thị Kỷ, phường 1, 

quận 10
Nguyễn Đình Thu Cán Bộ 3436 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

143 4996 271 Lê Văn Đới
105 Tổ 3, ấp 7, Sông Ray, Cẩm 

Mỹ, Đồng Nai
Lê Văn Cử Giác Quan 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

144 5802 271 Trương Thị Ánh Hồng
62/9 Huỳnh Khương An, phường 

5, quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Tám Giác Quan 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

CCCD hết hạn

145 9403 271 Nguyễn Trúc Nhã Anh
80A1 Lý Thánh Tông, phường 

Tân Thới Hòa, quận Tân Phú
Nguyễn Văn Hiếu Liên Ứng 3436 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

146 1318 261 Lê Công Thắng
356/64 Xô Viết Nghệ Tĩnh, 

phường 25, quận Bình Thạnh
Lê Công Hàn Bắc Việt 3426 17/6/2025

C tử, CCCD: 1 

Sao y, 2 photo

147 2595 261 Trần Thị Thu Nga
24/9F ấp 3, Xuân Thới Sơn, Hốc 

Môn
Trần Thị Tốt Cán Bộ 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

148 3045 261 Lê Thị Năm
476/211/12B Âu Cơ, phường 10, 

quận Tân Bình
Lê Văn Chừng Đông Quan 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

149 3123 261 Hồ Trung Cang
TK28/27 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1
Hồ Thanh Vân Đông Quan 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

150 3212 261 Triệu Thị Kim Hoa
93/2/15 Đường 100 Bình Thới, 

phường 14, quận 11
Triệu Văn Tươi Đông Quan 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

151 3416 261 Nguyễn Thanh Tùng
117 Thành Mỹ, phường 8, quận 

Tân Bình
Nguyễn Trọng Lân Đông Quan 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

5



Số Ngày 
Ghi chúSTT SDT SHS Thân nhân Địa chỉ thường trú Tên ngôi mộ Nghĩa trang

Quyết định

152 3692 261 Bùi Thanh Tùng
10A Nguyên Hồng, phường 1, 

quận Gò Vấp
Nguyễn Văn Thông Giác Quan 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

153 9009 261 Nguyễn Thị Thùy Dung
1/50/1/19 Thanh Đa, phường 27, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Tài Liên Ứng 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

154 10272 261 Huỳnh Văn Đông
16/16/92 Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 2, quận 3
Huỳnh Thị Huê Liên Ứng 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

155 10361 261 Hồ Trung Cang
TK28/27 Nguyễn Cảnh Chân, 

phường Cầu Kho, quận 1
Võ Thị Tư Liên Ứng 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

156 10631 261 Nguyễn Thị Kiều Thu
68A/22 Phạm Thế Hiển, phường 

1, quận 8
Nguyễn Văn Ben Sau chùa Di Lạc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

157 10728 261 Huỳnh Phong Phú 44 Bà Lài, phường 7, quận 6 Huỳnh Tấn Tài Sau chùa Di Lạc 3426 17/6/2025
CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

158 11089 261 Ngô Thị Bích Thủy
277/87 Bến Vân Đồn, phường 2, 

quận 4
Ngô Thị Nâu Sau chùa Di Lạc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

159 11152 261 Nguyễn Thị Tuyết
212/106A Nguyễn Thiện Thuật, 

phường 3, quận 3
Nguyễn Văn Sang Sau chùa Di Lạc 3426 17/6/2025

Cam kết

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

160 11519 261 Trịnh Thị Hoa 245/29 Ba Đình, phường 8, quận 8
Tiêu Lư Lang (Bia mộ 

gh: Tiêu Lư Lan)
Sau chùa Di Lạc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

161 12931 261 Hà Thị Kim Chi
128A/2 Nguyễn Chí Thanh, 

phường 3, quận 10
Bùi Thị Đẩu Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

162 13238 261 Lai Thế Hùng
566/2 Nguyễn Thái Sơn, phường 

5, quận Gò Vấp
Phạm Thị Lựa Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

163 13324 261 Nguyễn Văn Hải
36/48/13/14/5 Bùi Tư Toàn, 

phường An Lạc, quận Bình Tân
Nguyễn Văn Chước Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

164 13676 261 Nguyễn Cao Trường Quý
8/13 Minh Phụng, phường 5, quận 

6
Quách Anh Huy Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

165 14411 261 Nguyễn Kim Xuân
37/4/36 Ngô Tất Tố, phường 21, 

quận Bình Thạnh
Nguyễn Văn Mịch Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

166 15179 261 Trần Thị Thúy Nga
18 Hiệp Nhất, phường 14, quận 

Tân Bình
Đinh Thị Chi Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

167 15225 261 Nguyễn Mạnh Cường
493/56 đường Cách Mạng Tháng 

Tám, phường 13, quận 10
Nguyễn Mạnh Hùng Trấn Quốc 3426 17/6/2025

CCCD: 1 Sao y, 

2 photo

BAN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN BÌNH TÂN 
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